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TRƯỜNG THCS PHONG PHÚĐỀ THAM KHẢO

	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN TOÁN 6
Thời gian: 60 phút (không tính thời gian phát đề)


           (Đề kiểm tra gồm 03 trang)
I. Phần trắc nghiệm (3,0đ) 
Câu 1. Trong các cách viết sau, cách viết nào là phân số?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2. Viết 5 giờ 45 phút dưới dạng hỗn số với đơn vị là giờ:




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 3. Số đối của phân số  là:




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 4. Phân số  viết dưới dạng phần trăm là:




A. 			B. 			C. 			D. 

Câu 5. Kết quả của phép tính  là:




A. 			B. 			C. 			D. 

Câu 6. Phân số nhỏ nhất trong các phân số  là:




              A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7. Hình nào dưới vẽ đúng trục đối xứng của hình chữ nhật?
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A. Hình 1		B. Hình 2		C. Hình 3		D. Hình 4
Câu 8. Cho hình vẽ:
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Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 9. Cho hình vẽ:
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Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
A. Hai đường thẳng m và n cắt nhau
B. Hai đường thẳng b và c song song với nhau
C. Hai đường thẳng e và f song song với nhau
D. Hai đường thẳng h và k song song với nhau
Câu 10. Trong các hình sau, hình nào không có trục đối xứng ?
\[image: ]
A. Hình 1			B. Hình 2			C. Hình 3		         D. Hình 4 
Câu 11. Trong các hình sau, hình nào có tâm đối xứng?
[image: ]

A. Hình 1		B. Hình 2		   C. Hình 3		D. Hình 4 
Câu 12. Cho hình vẽ:
[image: ]
Góc trong hình vẽ trên là góc gì?
	A. Góc nhọn
	B. Góc vuông
	    C. Góc tù
	D. Góc bẹt


II. Phần tự luận (7,0đ) 
Câu 1. (2,0đ) Thực hiện phép tính



a) 			b)  		c)      
Câu 2. (1,5đ) Tìm x , biết


a) 			b) 


Câu 3. (1,0đ) Lớp  có  học sinh. Kết quả xếp loại học lực cuối năm gồm ba loại: tốt, khá và



đạt. Số học sinh tốt bằng  số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng  số học sinh tốt, còn lại là học sinh đạt. Tính số học sinh xếp loại tốt, khá và đạt của lớp .
Câu 4. (0,5đ) Một phần gà rán của tiệm ăn vặt có giá 40 000 đồng. Nhân dịp khai trương nên tiệm giảm giá 10% cho mỗi phần gà rán. Để chuẩn bị cho buổi liên hoan cuối năm thầy giáo chủ nhiệm lớp 6B đã đặt 43 phần gà rán cho lớp. Hỏi thầy giáo phải trả cho tiệm ăn vặt đó bao nhiêu tiền?

Câu 5. (1,5đ) Trên tia Ox, vẽ hai điểm M,  sao cho OM = 3 cm, ON = 6 cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng MN.


b) Điểmcó phải là trung điểm của đoạn thẳng  không? Vì sao?

[bookmark: _Hlk129984461]Câu 6. (0,5đ) Tính: 
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